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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Viện: Công nghệ Sinh học và Môi trường  
Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường  

  

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:    

- Tiếng Việt:  ĐỒ ÁN KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI VÀ TIẾNG ỒN 

- Tiếng Anh: PROJECT OF AIR AND NOISE POLLUTION CONTROL 

Mã học phần:  ENE363      Số tín chỉ: 1 (1-0)   

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn, vẽ kỹ thuật     

2. Mô tả tóm tắt học phần:   

Học phần cung cấp kiến thức và kỹ năng về xây dựng đồ án kỹ thuật để xử lý ô nhiễm 
không khí và tiếng ồn, bao gồm các phương pháp phân tích, đánh giá và lựa chọn công 
nghệ, từ đó tính toán,  thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm không khí và ô nhiễm tiếng ồn. 

3. Mục tiêu: 

Giúp sinh viên có đủ năng lực cần thiết để phân tích bài toán,  đánh giá,  lựa chọn phương 
án công nghệ,  tính toán, thiết kế  hệ thống  xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn. 

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

 a) Phân tích được bài toán đặt ra, từ đó chọn được cách tiếp cận, liên hệ với các 
phần kiến thức chuyên môn có liên quan để làm cơ sở cho việc tính toán thiết kế. 

 b) Phân tích và đánh giá được tính phù hợp của công nghệ được lựa chọn với bài 
toán đặt ra. 

 c) Áp dụng kiến thức đã học trong học phần Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn để 
tính toán và thiết kế hệ thống xử lý khí thải/xử lý tiếng ồn.  

         d) Dự toán sơ bộ chi phí hệ thống xử lý khí thải/ tiếng ồn. 

         e) Làm việc theo nhóm với tinh thần hợp tác tốt.  

5. Nội dung:  

STT                           Chủ đề  
Nhằm đạt 

KQHT 
Số tiết 

LT TH 

A 

 

Hệ thống xử lý không khí ô nhiễm 

 

 

 

 

 

 

I Hệ thống xử lý ô nhiễm bụi    

1 

1.1 
 

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi than  

Tóm tắt lý thuyết 
-Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi than, tác hại của 

 

a 
 

2  



2 
 

 

 
1.2 

1.3 

1.4 
1.5 

bụi than 

-Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi than 

Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý bụi than 

Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 

Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 
Ước tính sơ bộ chi phí 

 

 
b,e 

c,e 

c,e 
d,e 

2 

2.1 
 

 
 

2.2 
2.3 

2.4 

2.5 

Thiết kế hệ thống xử lý ô nhiễm bụi xi măng  

Tóm tắt lý thuyết 
-Nguồn gốc phát sinh ô nhiễm bụi xi măng 

-Tác hại của bụi xi măng 
-Các phương pháp xử lý ô nhiễm bụi xi măng 

Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý bụi xi măng 
Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 

Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 

Ước tính sơ bộ chi phí 

 

a 
 

 
 

b,e 
c,e 

c,e 

d,e 

2  

II Hệ thống xử lý ô nhiễm khí độc    

   3 

  
3.1 

  
 

 
3.2 

  

3.3  
3.4 

 3.5 

Thiết kế hệ thống xử lý khí SO2 sinh ra từ nhà máy 
nhiệt điện  
Tóm tắt lý thuyết 

-Nguồn gốc phát sinh khí SO2 từ nhà máy nhiệt điện  
-Tác hại của khí SO2 

-Các phương pháp xử lý khí SO2  

Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí SO2 từ nhà 
máy nhiệt điện 

Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 

Ước tính sơ bộ chi phí 

 

a 
 

 
 

b,e 
c,e 

c,e 

d,e 

2  

4 

 

4.1 
 

 
 

4.2 
 

4.3 

4.4 
4.5 

Thiết kế hệ thống xử lý khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà 
máy sản xuất NaOH  

Tóm tắt lý thuyết 
-Nguồn gốc phát sinh khí Cl2, HCl sinh ra từ nhà 
máy sản xuất NaOH 
-Tác hại của khí Cl2, HCl 

-Các phương pháp xử lý khí Cl2, HCl 
Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí Cl2, HCl 
sinh ra từ nhà máy sản xuất NaOH 

Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 

Ước tính sơ bộ chi phí 

 

a 

 
 

 
b,e 

c,e 
c,e 

d,e 

2 

 

 

5 Thiết kế hệ thống xử lý khí thải CO sinh ra từ quá 
trình đốt 

 2  



3 
 

 

5.1 
 

 

5.2 
 

5.3 
5.4 

5.5 

Tóm tắt lý thuyết 

-Nguồn gốc phát sinh khí CO sinh ra từ quá trình đốt 
-Tác hại của khí CO 

-Các phương pháp xử lý khí CO 

Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý khí CO sinh ra 
từ quá trình đốt 

Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 

Ước tính sơ bộ chi phí 

a 

 
 

 

b,e 
c,e 

c,e 
d,e 

6 
 

6.1 
 

 

 
6.2 

 
6.3 

6.4 
6.5 

Thiết kế hệ thống xử lý hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi 
và hơi toluene 

Tóm tắt lý thuyết 

-Nguồn gốc phát sinh hỗn hợp khí thải ô nhiễm bụi 
và hơi toluen  

-Tác hại của bụi và hơi toluen  
-Các phương pháp xử lý bụi và hơi toluene 

Lựa chọn và đề xuất công nghệ xử lý hỗn hợp khí 
thải ô nhiễm bụi và hơi toluene 

Tính toán, thiết kế thiết bị xử lý cụ thể 
Tính toán, thiết kế thiết bị phụ trợ 

Ước tính sơ bộ chi phí 

 
a 

 
 

 

b,e 
c,e 

c,e 
d,e 

2  

B Hệ thống xử lý ô nhiễm tiếng ồn    

7.1 

 

 
 

7.2 
7.3 

7.4 

Tóm tắt lý thuyết 

-Nguồn gốc phát sinh tiếng ồn 

-Tác hại của tiếng ồn 
-Phưong pháp xử lý tiếng ồn. 

Lựa chọn công nghệ xử lý tiếng ồn 
Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý tiếng ồn 

Ước tính sơ bộ  chi phí  

 

a 

 
 

c,e 
c,e 

d,e 

3  

6. Tài liệu dạy và học:  

TT Tên tác giả Tên tài liệu 

Năm 

xuất 
bản 

Nhà 

xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 
tài liệu 

Mục đích 

sử dụng 

Tài 
liệu 

chính 

Tham 
khảo 

1 Trần Ngọc 
Chấn 

Tập 1: Ô nhiễm 
không khí và Tính 
toán khuếch tán 
chất ô nhiễm 

1999 NXB 
Khoa 
học kỹ 
thuật 

Thư viện 
trường 
ĐH Nha 
Trang 

×  



4 
 

2 Trần Ngọc 
Chấn 

Tập 2: Cơ học về 
bụi và Phương pháp 
xử lý bụi 

1999 NXB 
Khoa 
học kỹ 
thuật 

Thư viện 
trường 
ĐH Nha 
Trang 

×  

3 Trần Ngọc 
Chấn 

Tập 3: Lý thuyết 
tính toán và công 
nghệ xử lý khí độc 
hại 

1999 NXB 
Khoa 
học kỹ 
thuật 

Thư viện 
trường 
ĐH Nha 
Trang 

×  

4 Lawrence 
K. Wang, 

Norman C. 
Pereira, 

Yung-Tse 
Hung, 

Advanced Air and 
Noise 

Pollution Control 

2005 Humana 
Press 

Thư viện 
trường 
ĐH Nha 
Trang  × 

5 Louis 
Theodore 

Air pollution 
control equipment 

2008  John 
Wiley 
& Sons 

Thư viện 
trường 
ĐH Nha 
Trang 

 x 

7. Đánh giá kết quả học tập:   

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các lần kiểm tra giữa kỳ a,b,c 10 

2 Thuyết minh, bản vẽ đồ án a,b,c,d,e 30 

3 Chuyên cần/thái độ  e 10 

4 Vấn đáp a, b, c, d 50 
   
 
                                                                               NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 
  (Ký và ghi họ tên) 
 
 
 
                                                                                             Ngô Đăng Nghĩa 
                                                                                             Ngô Phương Linh 
                                                                                               Trần Thanh Tùng 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 
 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  


